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Tóm tắt 

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang nhanh, các doanh nghiệp dệt may 

đang sản xuất khoảng 100 tỷ sản phẩm mỗi năm, trong đó có 92 triệu tấn vải bị thải bỏ sau sử 

dụng. Theo đó, nhiều nước trên thế giới đã đặt ra những quy định về trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - viết tắt là “EPR”) và có quy định cụ thể về 

trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh thời trang và dệt may. Tại Việt Nam, pháp luật hiện 

hành đã đưa ra một số quy định liên quan tới EPR, tuy nhiên việc nghiên cứu những vấn đề 

pháp lý về EPR trong ngành dệt may vẫn chưa phổ biển. Do đó, bài viết sẽ phân tích tổng quan 

về EPR và đánh giá khung pháp lý về EPR với các doanh ngiệp dệt may tại Châu Âu. Đồng 

thời, nhóm tác giả sẽ thông qua kinh nghiệm thực hiện EPR tại Pháp để đưa ra những lưu ý về 

trách nhiệm của doanh nghiệp dệt may Việt Nam với môi trường. 
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With the strong development of the fast fashion industry, textile and garment enterprises are 

producing about 100 billion products per year, of which 92 million tons of fabric are discarded 

after use. Accordingly, many countries around the world have set regulations on extended 

producer responsibility and have specific regulations on the responsibilities of those businesses. 

In Vietnam, current law has provided a number of regulations related to EPR, but research on 

legal issues about EPR in the fashion and textile fields is still not common. Therefore, the article 

will analyze an overview of EPR and evaluate the legal framework on EPR for textile and 

garment enterprises in Europe. At the same time, the group will use the experience of 

implementing EPR in France to make some suggestions on the responsibility of Vietnamese 

textile and garment enterprises to the environment. 
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Mở đầu 

Thời trang nhanh đang là một xu hướng nổi bật trên toàn thế giới. Sản phẩm thời trang nhanh 

thường là những mẫu thiết kế độc đáo, bắt kịp xu hướng, được sản xuất từ các chất liệu có độ 

bền khá kém và được bán với mức giá vô cùng phải chăng. Những đặc tính trên của thời trang 

nhanh đã kích thích thói quen mua mới liên tục của người tiêu dùng và sản phẩm do đó cũng bị 

thải bỏ nhanh chóng. Điều này đã khiến cho vòng đời của một sản phẩm thời trang nhanh bị rút 

ngắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến rác thải thời trang ngày càng ảnh hưởng tiêu cực hơn đến 

môi trường, với 8-10% lượng khí thải carbon toàn cầu do năng lượng được sử dụng trong sản 

xuất, chế tạo và vận chuyển (Nguyễn Hằng, 2022). Vì thế, tháng 07/2023, Ủy ban châu Âu 

(European Commission, EC) cũng đã dựa trên những kinh nghiệm của Pháp để đề xuất áp dụng 

công cụ EPR cho lĩnh vực dệt may đối với các nước thuộc Liên minh châu Âu (Directorate-

General for Environment of European Commission, 2023).  

Gần đây, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với lượng rác thải không nhỏ từ xu hướng thời 

trang nhanh. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Quyết định 16/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 

22 tháng 5 năm 2015 thu về hồi xử lý sản phẩm thải bỏ và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24 tháng 04 tháng 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 34/2017/TT-BTNMT được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành ngày 04/10/2017 đã quy định trách nhiệm mở rộng của nhà 

sản xuất trong việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ chung cho nhiều ngành sản xuất. Tuy 

nhiên đối với các sản phẩm quần áo bị thải bỏ, phụ lục XXIII Nghị đinh số 08/2022/NĐ-CP 

ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022 để quy định chi tiết cho Luật Bảo vệ môi trường 2020 mới 

chỉ dừng lại ở việc yêu cầu nhà sản xuất đóng góp mức xử lý chất thải.  

Vì những đặc tính riêng, ngành dệt may sẽ cần phải có những quy định đặc thù để điều 

chỉnh trách nhiệm của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) trong lĩnh vực 

này để góp phần vào đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành và duy trì là một trong những 

ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam (Nguyễn Văn Nghi, 2022). Đặc biệt, khi quy định về 

EPR của EU được áp dụng bắt buộc cho các nước trong khu vực. Là một mắt xích trong chuỗi 

cung ứng dệt may, Việt Nam cũng cần có sự thích ứng cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất 

theo quy định EPR của EU. Do đó, từ việc tìm hiểu nội dung quy định pháp luật và thực trạng 

áp dụng EPR trong ngành dệt may tại EU và Pháp, nhóm tác giả sẽ rút ra một số kinh nghiệm 
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để Việt Nam có thể xây dựng quy định EPR với mặt hàng dệt may bị thải bỏ.  

 

1. Tổng quan về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may trước xu 

hướng thời trang nhanh  

1.1. Xu hướng thời trang nhanh và những tác động tới môi trường 

“Thời trang nhanh” là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những trang phục bắt kịp xu hướng 

nhanh chóng, được lấy ý tưởng từ những món đồ trong các buổi trình diễn thời trang và được 

sản xuất rất nhanh để chuyển đến các cửa hàng (Hayes Adam, 2023). Những năm trở lại đây, 

thời trang nhanh càng trở nên phổ biến nhờ giá thành phải chăng và mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, 

sự xuất hiện của thời trang nhanh đã dẫn đến sự gia tăng quần áo dùng một lần do vòng đời sử 

dụng ngắn và sản phẩm không được tái chế (Duhoux, T., Maes, E., Hirschnitz-Garbers, M., et 

al., 2021). Những sản phẩm thời trang nhanh thường được kết cấu bởi các sợi vải polyester và 

hạt vi nhựa nên nếu không được thu gom riêng và được xử lý không hiệu quả sẽ gây ô nhiễm 

nguồn đất và nguồn nước. Ngoài ra, mặt hàng này được sản xuất liên tục theo xu hướng với 

màu sắc rực rỡ - thứ phần lớn được tạo ra từ các hóa chất độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

nguồn đất, hệ sinh thái biển và sau cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe con người sau khi bị thải 

bỏ (Linh Chi, 2022). Đứng trước các tác động tiêu cực của môi trường, các quốc gia bắt buộc 

phải đưa ra những sáng kiến mới, trong đó EPR là một công cụ quan trọng giúp giải quyết tình 

trạng này.  

1.2. Vai trò của trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may trước xu hướng 

thời trang nhanh 

Tại cuộc họp lần thứ 14 Hội nghị các bên của Công ước Basel về Kiểm soát việc dịch 

chuyển và xử lý chất thải độc hại xuyên biên giới năm 2019, EPR được hiểu là “cách tiếp cận 

dưới góc độ chính sách bảo vệ môi trường theo đó trách nhiệm của nhà sản xuất với một sản 

phẩm được mở rộng tới tận giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của nó” (United Nations 

Environment Programme, 2019). EPR có thể được triển khai theo hai hình thức: Một là, các 

công ty đưa sản phẩm ra thị trường phải đóng góp tài chính cho một tổ chức sinh thái thuộc khu 

vực tư nhân chịu trách nhiệm quản lý và ngăn ngừa chất thải. Hai là, EPR sẽ được thực hiện 

bởi các cơ quan chính quyền, những cơ quan này sẽ sử dụng kinh phí để trực tiếp quản lý chất 

thải, thuê ngoài việc thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý chất thải (Valérie Boiten, 2023). 

Trong ngành dệt may, Chỉ thị Khung về Chất thải của EU coi EPR là việc yêu cầu nhà sản xuất 

cung cấp nguồn tài chính và hành động cần thiết cho quá trình thu gom tất cả các sản phẩm dệt 

may bị loại bỏ trong phạm vi được pháp luật xác định, đồng thời, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để 

phân loại và chuẩn bị cho hoạt động tái sử dụng và tái chế. EPR trong lĩnh vực dệt may hướng 

đến ba vai trò chính: 

Từ góc độ bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn EPR trong ngành dệt may là một công cụ thúc 

đẩy ngành dệt may phát triển bền vững và đảm bảo quá trình sản xuất của các doanh nghiệp dệt 

may tuân thủ hệ thống phân loại chất thải thải. Cơ chế EPR được thiết kế tốt cũng sẽ có thể 

ngăn chặn việc hàng dệt may bị đốt hoặc vứt vào bãi chôn lấp, từ đó giảm tác động môi trường 

tổng thể của sản phẩm dệt may, cắt giảm chất thải, đồng thời thúc đẩy tái sử dụng và tái chế. 
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Ngoài ra, EPR cũng thúc đẩy hoạt động sản xuất sản phẩm với độ bền cao và có thể tái sử dụng 

theo tiêu chuẩn thiết kế sinh thái, hạn chế sự phát triển tiêu cực của thời trang nhanh mà chuyển 

đổi sang hướng thời trang bền vững (Circular Online, 2023). Nhiều chuyên gia hy vọng EPR 

trong dệt may sẽ giúp giảm một nửa mức sử dụng nguyên liệu thô sơ cấp vào năm 2030 và 

chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn vào năm 2050 (Annelies, 2022). 

Từ góc độ kinh tế, các chương trình EPR là công cụ đo lường khối lượng thu gom và theo 

dõi điểm đến của rác thải may mặc nên có thể tăng cường tính khả thi về mặt kinh tế của việc 

thu thập khối lượng lớn sản phẩm và nguyên liệu dệt may hiện không có thị trường tái sử dụng 

hoặc tái chế khả thi (Valérie Boiten, 2023). Ngoài ra, EPR là một công cụ kinh tế giúp cải thiện 

việc quản lý sản phẩm cuối vòng đời bằng cách chuyển chi phí tái chế sang cho nhà sản xuất 

theo nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả tiền. EPR cũng có tiềm năng khuyến khích cải tiến 

thiết kế hàng dệt may về độ bền hoặc khả năng tái chế thông qua điều chỉnh mức phí EPR theo 

tiêu chí liên quan (European Commission – DG Environment, 2014). Vì thế có thể thấy, EPR 

là một bước hướng tới nền kinh tế tuần hoàn của ngành dệt may theo hướng giữ sản phẩm được 

sử dụng lâu hơn, giảm thiểu hiệu quả khối lượng chất thải dệt may bằng cách thu thập và xử lý 

các sản phẩm hết tuổi thọ, không thể tái sử dụng được, sửa chữa hoặc làm lại/tái sản xuất qua 

các mô hình kinh doanh tuần hoàn (Circular Online, 2023). 

Từ góc độ xã hội, áp dụng hiệu quả các chính sách về EPR giúp nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của người dân về môi trường bằng việc yêu cầu sự chung tay tham gia vào quá 

trình tái sử dụng hoặc tái chế sản phẩm dệt may. Đặc biệt, các giải pháp về môi trường có thể 

giảm rủi ro sức khỏe tiềm ẩn từ chất thải độc hại được quản lý sai quy định, từ đó đảm bảo chất 

lượng cuộc sống và an sinh xã hội. 

 

2. Thực trạng thực hiện EPR của các doanh nghiệp dệt may tại một số quốc gia châu Âu 

trước xu hướng thời trang nhanh 

2.1. Khung pháp lý về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may tại châu Âu 

2.1.1. Khung pháp lý của Liên minh châu Âu (EU) 

Chỉ thị Khung về Chất thải (Waste Framework Directive, viết tắt là WFD) năm 2008, được 

sửa đổi bởi Chỉ thị sửa đổi về Chất thải (Waste Modification Directive, viết tắt là WFD-MD) 

năm 2018 bắt buộc các quốc gia Thành viên EU phải triển khai thực hiện các chương trình EPR 

đối với mọi loại sản phẩm, bao gồm sản phẩm dệt may. Cụ thể, nhà sản xuất phải chi trả một 

số khoản chi phí cho sản phẩm được đưa ra thị trường tại các quốc gia thành viên, bao gồm: chi 

phí thu gom chất thải riêng biệt, chi phí vận chuyển và xử lý sau đó, chi phí cung cấp thông tin 

đầy đủ cho bên xử lý chất thải và chi phí thu thập và báo cáo dữ liệu. Nếu một quốc gia thành 

viên quyết định triển khai các chương trình EPR thì quốc gia đó cần đảm bảo rằng luật pháp 

của quốc gia đó đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu chung nêu tại Điều 8a của Chỉ thị WFD 

sửa đổi bổ sung năm 2018 như: xác định trách nhiệm của tất cả các bên liên quan có liên quan, 

mục tiêu quản lý chất thải, các biện pháp để đảm bảo nghĩa vụ EPR, các khoản đóng góp tài 

chính phải trả, cơ chế giám sát và thực thi, đảm bảo đối thoại và sự hỗ trợ thường xuyên với 

các bên liên quan liên quan để phù hợp với luật pháp quốc gia. Việc áp dụng cơ chế EPR theo 

chỉ thị là nghĩa vụ mà các quốc gia Thành viên EU phải nội luật hóa. Ngoài ra trong tháng 7 

năm 2023, Ủy ban châu Âu hiện đang đề xuất mở rộng Chỉ thị Khung về Chất thải nhằm hài 
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hòa hoá trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng của EU bằng một quy định cụ thể đối với hàng 

dệt may như một phần của bản sửa đổi WFD, bao gồm một số Điều quan trọng về EPR đối vải 

ngành hàng dệt may, trong đó:  

Khoản 1 Điều 22a của Đề xuất Chỉ thị của NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG sửa 

đổi Chỉ thị 200898EC về chất thải quy định các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các nhà 

sản xuất đã mở rộng trách nhiệm của mình đối với danh mục liệt kê trong Phụ lục IVc (dệt may, 

liên quan đến dệt may và sản phẩm giày dép) rộng hơn so với trước đây quy định hàng dệt may 

là “tất cả các sản phẩm có chứa ít nhất 80% tính theo trọng lượng của sợi dệt”. Khoản 3 Điều 

22a yêu cầu các Quốc gia Thành viên sẽ xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của các cơ quan 

liên quan các bên tham gia vào việc thực hiện, giám sát và xác minh các quy định mở rộng cơ 

chế trách nhiệm của nhà sản xuất. Từ khoản 4 đến khoản 6 Điều 22a, các nhà sản xuất được 

yêu cầu phải tài trợ chi phí thu gom, phân loại, tái chế và xử lý chất thải dệt may và giày dép, 

bao gồm các sản phẩm tiêu dùng chưa bán trên lãnh thổ của các Quốc gia Thành viên để đảm 

bảo rằng nghĩa vụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất không áp dụng hồi tố và phải tuân thủ 

các nguyên tắc pháp lý. Những nhà sản xuất này cũng phải tài trợ chi phí thực hiện khảo sát 

thành phần chất thải đô thị được thu gom hỗn hợp, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ 

phân loại và tái chế, báo cáo về việc thu gom riêng các sản phẩm liên quan đến dệt may và giày 

dép khỏi các dòng chất thải khác, cũng như cung cấp thông tin cho người dùng về quản lý bền 

vững ngành dệt may. Theo đề xuất, mức đóng góp tài chính của các nhà sản xuất sẽ dựa trên 

tính tuần hoàn và hiệu quả môi trường của các sản phẩm dệt may (gọi tắt là “điều chế sinh 

thái”). Đề xuất này sẽ thúc đẩy phát triển các công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy tính tuần hoàn 

trong ngành dệt may, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội tham gia vào các hoạt động EPR, đồng 

thời sẽ khuyến khích các nhà sản xuất thiết kế nhiều sản phẩm tuần hoàn hơn. 

Ngoài ra, điều 22b Đề xuất Chỉ thị của NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG sửa đổi 

Chỉ thị 200898EC về chất thải quy định về việc đăng ký nhà sản xuất dệt may, liên quan đến 

dệt may và giày dép. Điều 22c quy định trách nhiệm của các Tổ chức Trách nhiệm nhà sản xuất 

(Producer Responsibility Organization - PRO) với các khoản đóng góp tài chính và thiết lập 

một cơ chế thu gom riêng biệt cho các nhà sản xuất sản phẩm liên quan đến dệt may và giày 

dép được liệt kê ở phụ lục IVc. Khoản 6 điều này yêu cầu hệ thống thu gom này phải bao gồm 

các điểm thu gom do PRO thiết lập hoặc hợp tác, phải bao trùm toàn bộ lãnh thổ Quốc gia 

Thành viên và tính toán đến mật độ mật độ dận số và lượng rác thải dự kiến. Điều 22d quy định 

về việc quản lý chất thải dệt may để đảm bảo việc thu gom, bốc dỡ, vận chuyển, vận hành cơ 

sở hạ tầng lưu trữ và xử lý chất thải diễn ra đúng luật. 

2.1.2. Khung pháp lý của Pháp 

Ở cấp quốc gia, Pháp là quốc gia EU duy nhất có quy định về EPR bắt buộc cho hàng dệt 

may và đã được triển khai từ năm 2007 đến nay. Tại Pháp, khung pháp lý về EPR được xây 

dựng trong Luật số 2020-105 ngày 10/02/2020 liên quan đến chống lãng phí và kinh tế tuần 

hoàn. Điều 62 của Luật này quy định các sản phẩm dệt may, quần áo, giày dép hoặc đồ vải gia 

dụng dành cho cá nhân. Đồng thời, các sản phẩm dệt dành cho gia đình (không bao gồm những 

sản phẩm trang trí nội thất hoặc liên quan đến trang trí nội thất) đều phải áp dụng quy định EPR 

từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật Kinh tế tuần hoàn năm 2020 của Pháp yêu cầu các nhà sản 

xuất hàng dệt may tài trợ cho hệ thống thu gom và tái chế hàng dệt may đã qua sử dụng. Nghị 

định ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ Pháp quy định cụ thể về EPR cho hàng dệt 
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may, vải lanh và giày dép (textiles, household linen, shoes, viết tắt là TLC) với các tổ chức sinh 

thái và các hệ thống riêng lẻ đề cập đến mục tiêu, nghĩa vụ và phương thức thực hiện EPR với 

các tổ chức sinh thái và các hệ thống riêng lẻ trong lĩnh vực TLC giai đoạn 2023-2028. Ngoài 

ra, EPR trong lĩnh vực này cũng được quy định tại Điều L.541-10, L. 541-10-27 và từ Điều R. 

543-214 đến R. 541-219 trong Bộ luật Môi trường (Code de l’environnement) của nước này. 

Điều L541-10 Bộ luật Môi trường Pháp quy định: “Các nhà sản xuất, nhập khẩu và phân 

phối các sản phẩm này hoặc các thành phần và vật liệu được sử dụng để sản xuất chúng có thể 

có nghĩa vụ thanh toán hoặc đóng góp vào việc xử lý chất thải do họ tạo ra.” Về đối tượng thực 

hiện, với riêng lĩnh vực TLC, căn cứ theo Điều R. 543-214 Bộ luật Môi trường của Pháp, “nhà 

sản xuất” (producteur) là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào, trên cơ sở chuyên môn, sản xuất 

tại Pháp, nhập khẩu hoặc giới thiệu lần đầu tiên vào thị trường Pháp các sản phẩm (thuộc lĩnh 

vực TLC) nhằm mục đích chuyển giao (với mục đích nhận lại một khoản lợi nhuận hoặc miễn 

phí) tới người tiêu dùng cuối cùng bởi bất kỳ cách thức bán hàng nào, hoặc được sử dụng trực 

tiếp sản phẩm trên lãnh thổ quốc gia. Trong trường hợp các sản phẩm này được bán dưới nhãn 

hiệu của bên bán lại (reseller) hoặc bên được môi giới (principal) qua hợp đồng, bên bán lại 

hoặc bên được môi giới này được coi là nhà sản xuất. Như vậy, khái niệm “nhà sản xuất” của 

Pháp có phần mở rộng hơn so với khái niệm này trong các quy định chung về EPR tại Việt 

Nam. Khái niệm không bị giới hạn trong những đối tượng trực tiếp sản xuất và nhập khẩu sản 

phẩm bao gồm hầu hết các đối tượng tham gia vào vòng đời sản phẩm, từ quy trình sản xuất, 

nhập khẩu cho đến phân phối sản phẩm. 

2.2. Thực trạng thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may tại 

châu Âu  

2.2.1. Thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may tại EU 

Như đã đề cập, Chỉ thị Khung về Chất thải năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018 của EU 

không đưa ra một quy trình EPR cụ thể áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên mà chủ yếu 

đưa ra yêu cầu mang tính định hướng và giới hạn. Mặc dù cách thức triển khai EPR ngành dệt 

may có sự khác biệt ở các quốc gia, những nhìn chung, EPR ngành dệt may tại châu Âu đã có 

những kết quả khá ấn tượng. Tỷ lệ sản phẩm thu gom tại các quốc gia đạt ngưỡng trung bình 

30-35% (McKinsey&Company, 2022), trong đó Đức với tỷ lệ 74% vào năm 2012 (Andreas 

Bartl, 2020), Hà Lan với 45% và Pháp với 38% vào năm 2019 (Nicolas E. Obando, 2020). Tỷ 

lệ sản phẩm tái chế đạt ngưỡng trung bình khoảng 10% và tỷ lệ tái sử dụng đạt 20-25% 

(McKinsey&Company, 2022). Ngoài ra, theo McKinsey & Company, bằng việc thực thi những 

quy định mới về EPR cùng với việc áp dụng công nghệ tái chế mới, châu Âu có thể nâng tỷ lệ 

tái chế lên tới 25% nếu tỷ lệ thu gom đạt 50% và theo đó, có thể giảm 4 triệu tấn khí CO2 thải 

ra môi trường.  

Về tổ chức thúc đẩy EPR, PRO Europe (thành lập năm 1995) nhằm bảo trợ các chương 

trình EPR ở Châu Âu với 31 nước. Tuy nhiên, các PRO tập trung vào bao bì và chỉ duy nhất 

Pháp thành lập riêng một PRO riêng cho ngành dệt may với hơn 1500 thành viên đã đăng ký 

(Net Zero Pathfinders, 2023). PRO đảm bảo số điểm thu gom rác thải và vận chuyển rác thải 

đến các đơn vị phân loại (hiện có 63 đơn vị đã đăng ký) (Federico Magalini et al., 2021). Một 

số các tổ chức thúc đẩy EPR trong ngành dệt may tại châu Âu bao gồm: Hiệp hội Dệt may và 

Quần áo Châu Âu (The European Clothing & Textile Association - ECTA), Liên minh Châu 
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Âu vì nền kinh tế tuần hoàn (The European Alliance for a Circular Economy - CE), Liên minh 

May mặc Bền vững (The Sustainable Apparel Coalition - SAC), Viện đổi mới sản phẩm Cradle 

to Cradle, Quỹ Ellen MacArthur,… 

2.2.2. Thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may tại Pháp 

Pháp là quốc gia đi đầu trong áp dụng EPR ngành dệt may với một cơ chế được đánh giá 

là thành công nhất tại châu Âu tính tới thời điểm hiện tại (Nicolas E. Obando, 2020). Do đó, 

trong phần này, nhóm tác giả sẽ phân tích quy trình thu gom và xử lí sản phẩm dệt may thải bỏ 

tại Pháp như một ví dụ tiêu biểu tại châu Âu. Tại Pháp, cơ chế EPR đối với ngành hàng TLC 

được thực hiện dưới sự giám sát và hỗ trợ của một PRO tên Re_fashion (tên gọi cũ: Eco TLC). 

Đây là một tổ chức sinh thái thành lập năm 2008 và được cơ quan có thẩm quyền tại Pháp trao 

nhiệm vụ quản lý việc thực hiện EPR lĩnh vực TLC vào năm 2009. Tổ chức này kết nối và thúc 

đẩy các nhà sản xuất thực hiện EPR thông qua hai hình thức chủ yếu là Eco-design (Thiết kế 

sinh học) và Eco-recycling (Tái chế sinh học). Trong đó, chương trình Eco- recycling (Tái chế 

sinh học) hỗ trợ các nhà sản xuất thu gom và xử lí sản phẩm thải bỏ.  

Giới hạn bài viết này sẽ phân tích sâu chương trình Eco-recycling với ba công đoạn chính: 

thu gom, phân loại và tái chế/tái sử dụng. Công đoạn thu gom diễn ra qua ba kênh chính: (1) 

các thùng chứa công cộng bên lề phố; (2) các cơ sở xử lí rác thải công cộng hoặc (3) các cửa 

hàng quần áo có dịch vụ thu gom sản phẩm đã qua sử dụng (Refashion, 2022). Qua trang 

thông tin điện tử của mình, Re_fashion cung cấp thông tin của hơn 45.000 điểm thu gom trên 

toàn nước Pháp nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thu gom sản phẩm. Công đoạn phân 

loại sẽ xác định quy trình xử lí sản phẩm tiếp theo: tái chế, tái sử dụng hoặc hủy bỏ hoàn toàn. 

Việc phân loại được thực hiện tại các trung tâm thuộc mạng lưới của Re_fashion hoặc có thể 

do chính chủ sở hữu các thùng chứa và các cửa hàng thu gom thực hiện. Trong công đoạn 

cuối, các sản phẩm có tình trạng tốt được tái sử dụng bằng cách bán lại tại thị trường đồ cũ 

nội địa và quốc tế hoặc quyên góp từ thiện. Các sản phẩm không còn khả năng tái sử dụng 

được tái chế để tạo ra sản phẩm mới, nguyên liệu mới hoặc bị hủy bỏ hoàn toàn. Re_fashion 

cung cấp một nền tảng trực tuyến tên “Recycle” nhằm kết nối các bên trong dây chuyền: các 

tổ chức phân loại, tổ chức thực hiện tái chế và doanh nghiệp sử dụng các nguyên vật liệu tái 

chế trong sản xuất. 

Trong suốt 15 năm, quy trình Eco-recycling do Re_fashion thực hiện đã đạt được những 

kết quả ấn tượng. Theo thống kê, 260.403 tấn quần áo, giày dép và sản phẩm linen đã được thu 

gom để đưa vào quy trình tái chế/tái sử dụng, 187.609 tấn được phân loại và trong đó, 59.5% 

được tái sử dụng với nhiều mục đích; 31,3% được tái chế thành các sản phẩm mới trong các 

lĩnh vực đa dạng như dệt may, xây dựng, nội thất xe hơi; 8,2% được biến đổi thành các loại 

nhiên liệu rắn sử dụng trong ngành công nghiệp; 0,5% được chuyển đổi thành dạng năng lượng 

tái tạo trong các nhà máy nhiệt điện và chỉ có 0,5% bị tiêu hủy hoàn toàn (Refashion, 2022).  

2.3. Đánh giá các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt may 

tại Châu Âu 

Các chương trình EPR đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của EU về hàng dệt 

tuần hoàn, bền vững bằng cách tạo điều kiện phát triển các mạch tuần hoàn để thu thập, phục 

hồi, tái chế và ký gửi hàng dệt đã qua sử dụng khi hết vòng đời (European Commission, 2022). 

Các đề xuất của EU về EPR trong bản đề xuất sửa đổi WFD 2008 đã có thấy điểm sáng khi các 
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quy định mang tính bắt buộc cao hơn và hài hòa đối với hàng dệt may ở tất cả các quốc gia 

thành viên EU. Đề xuất cũng đã quy định chi tiết hơn về trách nhiệm chi trả của nhà sản xuất, 

mở rộng đến cả hoạt động thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến phục vụ 

tính tuần hoàn của ngành dệt may, chẳng hạn như tái chế từ sợi thành sợi. Ngoài ra, EPR có thể 

tạo động lực cho các nhà sản xuất phát triển theo hướng bền vững, bao gồm các hoạt động 

thượng nguồn để khuyến khích thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường và có tuổi thọ cao 

(định giá bằng lượng CO2) để nhận được đóng góp sinh thái (Watson, D., Kiørboe, N., Palm, 

D., Tekie, H., Harris, S., Ekvall, T., Lindhqvist, T. & Lyng K., 2014). Sáng kiến này thúc đẩy 

đầu tư và đổi mới vào cơ sở hạ tầng tái sử dụng, công nghệ tái chế hàng dệt may và tạo việc 

làm tại địa phương.  

Việc triển khai EPR ở cấp độ EU cũng giúp giảm bớt áp lực quốc gia thực hiện loại sáng 

kiến này khi EPR là giải pháp thay thế có lợi hơn về mặt kinh tế, tạo ra cơ hội tiết kiệm chi phí 

cho những người tiêu dùng lựa chọn thời trang truyền thống có độ bền cao thay vì thời trang 

nhanh. Ví dụ với hệ thống EPR của Pháp, PRO sẽ ký hợp đồng với các cửa hàng đồ cũ (second-

hand) trong đô thị. Nếu không có EPR, các cửa hàng đồ cũ sẽ phải ký hợp đồng với chính quyền 

thành phố của họ với chi phí giao dịch cao hơn so với việc chỉ thiết lập một hợp đồng với một 

PRO duy nhất (Naturvårdsverket, 2016). Ngoài ra, một ưu điểm nổi bật trong chương trình EPR 

của Pháp đó chính là việc thực hiện EPR tại Pháp khá toàn diện khi Re_fashion tập trung vào 

3 nguyên tắc để đảm bảo chiến dịch diễn ra hiệu quả, gồm: (1) Re-think hướng vào sự cam kết 

của các nhà sản xuất để họ tự nhận thức và triển khai hoạt động thiết kế và sản xuất sản phẩm 

thân thiện với môi trường và thúc đẩy các hoạt động kiểm tra và đánh giá thực thi EPR; (2) Re-

generate materials phát triển một ngành công nghiệp tái chế qua các quỹ phân loại, các nhóm 

công tác đổi mới tái chế, các nhóm dự án phân loại và phát triển nguyên vật liệu thân thiện với 

môi trường; (3) Re-design consumption nâng cao nhận thức và thói quen tiêu dùng các hàng 

dệt may và da giày thông qua việc cung cấp và chia sẻ kiến thức (Refashion, 2022). 

Tuy nhiên, việc triển khai EPR vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên, thời 

trang nhanh phát triển mãnh đã sản sinh ra khối lượng lớn vải chất lượng thấp nên khi thu gom 

khó có thể phục hồi và tái sử dụng. Nếu các doanh nghiệp tuân theo EPR để sử dụng vật liệu 

bền vững thì lại có giá thành cao hơn so với vật liệu truyền thống (Watson, D., Elander, M., 

Gylling, A., Andersson, T. & Heikkilä, P., 2017). EPR cũng là một hình thức can thiệp của 

chính phủ nên cũng phát sinh chi phí, đặc biệt khi việc tái chế các hàng dệt may đã qua sử dụng 

và quy trình phân loại đòi hỏi trình độ công nghệ, kỹ thuật cao và cơ sở hạ tầng hiện đại. EPR 

cũng dẫn đến việc các nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí cao hơn do trách nhiệm tài chính 

được chuyển về nhà sản xuất (European Commission, 2020). Đồng thời, ngành dệt may có 70-

80% là phụ nữ và vì chương trình EPR của Pháp không cho phép tăng giá cuối cùng đối với 

người tiêu dùng nên điều này có thể ảnh hưởng cơ hội việc làm và mức lương của người lao 

động (Savchenko, Y. & Lopez Acevedo, G., 2022).  

Ngoài ra, hiện nay vẫn tồn tại bất cập về hành động xuất khẩu các mặt hàng dệt may đã 

qua sử dụng sang thị trường nước ngoài của một số nước Châu Âu. Điều này cũng gây ra câu 

hỏi, liệu đây có phải là cách các nhà sản xuất tại Châu Âu đang đùn đẩy trách nhiệm tái chế 

bằng cách xuất khẩu sản phẩm thời trang bị thải bỏ sang nước thứ ba hay không (Besser L., 

2023). Điển hình là hãng thời trang H&M (Thụy Điển) đã xuất khẩu 5.711 kiện quần áo, tương 

đương hơn một triệu sản phẩm may mặc, sang châu Phi trong nửa đầu 2023. Từ đó, nhiều 
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chuyên gia cho rằng EPR có thể tăng tỷ lệ tái chế/tái sử dụng. Đồng thời, cơ hội kinh doanh 

trong ngành tái chế sẽ các khuyến khích cho hoạt động R&D vì các nhà sản xuất được lợi từ 

việc sử dụng vật liệu tái chế trong sản xuất. Đây sẽ là một giải pháp hạn chế xuất khẩu rác thải 

bất hợp pháp ra nước ngoài trừ khi đảm bảo rằng chất thải được quản lý theo cách thân thiện 

với môi trường (Bukhari MA., Carrasco-Gallego R., Ponce-Cueto E., 2018).  

 

3. Tính khả thi của việc áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt 

may tại Việt Nam  

3.1. Những thuận lợi khi áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt 

may tại Việt Nam  

Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thời trang nhanh cũng đang là một xu thế nổi bật 

tại Việt Nam trong những năm gần đây. Do đó, việc đánh giá tính khả thi của một cơ chế EPR 

hiệu quả với ngành dệt may tại Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết.  

Thứ nhất, xu hướng tiêu dùng đồ cũ (second-hand) là một yếu tố thuận lợi đối với việc 

thực thi EPR ngành dệt may tại Việt Nam. Như đã đề cập ở phần trước, một trong những 

phương thức được EU và Pháp áp dụng để xử lý sản phẩm dệt may thải bỏ là tái sử dụng 

thông qua thị trường đồ cũ. Hiện nay, tiêu dùng quần áo cũ đang là xu thế của nhiều người 

trẻ trên toàn thế giới. Theo thống kê của thredUP, thị trường quần áo cũ toàn cầu tăng trưởng 

mạnh mẽ trong năm 2022, ở mức 28% so với năm 2021 và xấp xỉ 2 trên 5 sản phẩm thời trang 

trong tủ đồ của người tiêu dùng trẻ sẽ là hàng second-hand (thredUP, 2023). Gia nhập xu 

hướng trên của thế giới, hoạt động kinh doanh và mua sắm quần áo second-hand cũng đang 

phát triển tại Việt Nam khi người tiêu dùng chọn mua đồ cũ như một cách để tiết kiệm chi 

phí mua sắm (Phương Cúc, 2023).  

Thứ hai, hoạt động tái chế hàng dệt may có nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam. Vào đầu 

tháng 7/2022, EU đã đề xuất áp dụng EPR và đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc về phát triển bền 

vững trong chiến lược ngành dệt may với các nước nhập khẩu và xuất khẩu hàng dệt may tới 

thị trường châu Âu (Thanh Thảo, 2023). Quy định trên đã buộc các doanh nghiệp, trong đó có 

Việt Nam, phải xây dựng giải pháp thu gom, phân loại, xử lý hàng dệt may xuất khẩu sang thị 

trường này. Bản thân ngành dệt may Việt Nam cũng đang đối diện với xu thế chuyển đổi sử 

dụng “nguyên liệu xanh” với mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn (Nguyễn Thu Hiền, 

2023). Trước những đòi hỏi và mục tiêu trên, việc sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản xuất 

hàng dệt may đang được quan tâm bởi nhiều doanh nghiệp nội địa. Điển hình là Tổng Công ty 

Cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Dự 

án vải tái chế tại Việt Nam với Tập đoàn Hansae (Hàn Quốc) vào ngày 11/10/2022 (Quang 

Nam, 2022). Việc tái chế sản phẩm dệt may đã qua sử dụng thành các nguyên liệu mới cung 

cấp cho chính ngành công nghiệp này có cơ hội phát triển, khi nhu cầu về nguyên vật liệu tái 

chế có thể tăng cao trong tương lai. 

Thứ ba, ý thức của nhà sản xuất và người tiêu dùng là một động lực góp phần thúc đẩy tính 

hiệu quả của cơ chế EPR trong ngành dệt may tại Việt Nam. Theo khảo sát của Viện Chiến 

lược, Chính sách TN&MT với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) về mức độ sẵn sàng thực 

hiện EPR, 48,4% doanh nghiệp đồng thuận áp dụng EPR và việc thực hiện EPR đã được đa số 

các doanh nghiệp coi như trách nhiệm của họ với xã hội (Kim Thị Thúy Ngọc và cộng sự, 
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2023). Mặc dù khảo sát chỉ giới hạn trong nhóm đối tượng và nội dung EPR nhất định nhưng 

có thể thấy các doanh nghiệp có thái độ khá tích cực với cơ chế EPR. Bên cạnh đó, tiêu dùng 

xanh cũng là một xu hướng được coi trọng. Theo kết quả điều tra của Công ty Nielsen Việt 

Nam, khoảng 80% người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn để mua các sản phẩm thân thiện với 

môi trường (Nguyễn Hồng Quân & Nguyễn Ngọc Mai, 2022). Do đó, hiện nay nhà sản xuất và 

người tiêu dùng tại Việt Nam đã có những nhận thức nhất định với vấn đề trách nhiệm thu gom, 

xử lí sản phẩm dệt may bị thải bỏ. 

3.2. Những thách thức khi áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong ngành dệt 

may tại Việt Nam 

Sự phổ biến của thời trang nhanh đã dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với hàng dệt may giá rẻ, 

điều này đã góp phần làm tăng lượng chất thải dệt may ở cấp thấp. Sự thiếu khả năng chôn lấp 

chất thải và chi phí xử lý cao cũng là những vấn đề đáng lo ngại (Nguyễn Thu Hiền, 2023). 

Theo một khảo sát năm 2022 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 90% 

doanh nghiệp dệt may đang gặp khó khăn khi thực hiện EPR với các hàng dệt may. Các thách 

thức chính gồm thiếu quy định pháp lý điều chỉnh, thiếu tài chính xanh và nguồn lực chất lượng 

cao, thiếu mô hình kinh doanh phù hợp và thiếu sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 

và khu vực. 

Thứ nhất, việc áp dụng EPR đòi hỏi một khung pháp lý rõ ràng và thống nhất. Luật Bảo vệ 

môi trường 2020 và Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có những 

quy định về EPR và xác định các sản phẩm thuộc diện phải thu hồi, tái chế. Tuy nhiên, đối với 

các sản phẩm dệt may bị thải bỏ, Phụ lục XXIII đính kèm Nghị đinh số 08/2022/NĐ-CP mới 

chỉ dừng lại ở việc yêu cầu nhà sản xuất đóng góp mức xử lý chất thải mà chưa xác định cụ thể 

thể vai trò của nhà sản xuất trong quy trình tái chế cũng như chưa có định mức tái chế cho các 

sản phẩm ngành dệt may. Do đó, các hoạt động thu gom và xử lý hàng dệt may mới chỉ diễn ra 

ở quy mô nhỏ, kém phổ biến và tự phát trong cộng đồng. 

Thứ hai, việc áp dụng EPR gắn với “chuyển đổi xanh” yêu cầu các doanh nghiệp dệt may 

phải có tài chính và nguồn nhân lực chất lượng để đầu tư, vận hành hoạt động nghiên cứu và 

phát triển (Việt Hằng & Kim Huệ, 2023). Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp cần phải đầu tư 

vào thiết bị tự động hóa và các giải pháp tăng năng suất. Trong dài hạn, các doanh nghiệp lớn 

và có vốn đầu tư nước ngoài cần phải quản trị theo hướng số hóa thiết bị để tiết giảm lao động 

(Nguyễn Văn Nghi, 2022). Thực tế, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khó tự thực hiện 

chuyển đổi xanh do chi phí cao, trong khi hầu hết nhà máy ở Việt Nam đều vận hành lò hơi 

bằng than đá. Ngoài ra, doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ khả năng với tiếp cận nguồn vốn thấp 

chiếm số lượng lớn trong ngành dệt may. Đồng thời, nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam 

cũng đang thiếu hụt, với tỷ lệ khoảng 7,1%; 10,35%; 9,65% và 4,08% lần lượt trong các ngành 

Sợi - Dệt - Nhuộm - May (Nguyễn Văn Nghi, 2022). 

Thứ ba, việc áp dụng EPR đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may phải chuyển đổi mô hình 

kinh doanh từ mô hình kinh tế tuyến tính (khai thác tài nguyên - sản xuất - thải loại) sang mô 

hình tuần hoàn. Trong mô hình này, sản phẩm cần được thiết kế để có thể tái sử dụng, tái chế 

hoặc phân hủy sinh học, đòi hỏi các nhà thiết kế cân nhắc giữa tính bền vững và tính thẩm 

mỹ của sản phẩm dệt may khi thiết kế. Với giai đoạn thu thập và phân loại chất thải dệt may, 

phần lớn chất thải dệt may (khoảng 80%) bị chôn lấp hoặc thiêu hủy, trong khi chỉ có một tỷ 
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lệ nhỏ được tái chế. Một trong những rào cản lớn với việc thu hồi và tái chế chất thải dệt may 

và việc thiếu các hệ thống thu gom và phân loại hiệu quả. Ngoài ra, công nghệ tái chế dệt may 

hiện tại vẫn còn hạn chế và chưa thể đáp ứng nhu cầu tái chế số lượng chất thải lớn (Nguyễn 

Thu Hiền, 2023).  

Trên cơ sở phân tích các thách thức trong việc áp dụng EPR trong ngành dệt may Việt 

Nam, có thể thấy rằng đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của các doanh nghiệp 

dệt may, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và cả người tiêu dùng.  

3.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam 

Trước xu thế thời trang nhanh và các quy định bảo vệ môi trường, Việt Nam cần sớm bổ 

sung những quy định EPR cụ thể với các nhà sản xuất trong ngành dệt may. 

Thứ nhất, cần bổ sung sản phẩm dệt may vào danh sách các loại sản phẩm cần được thu 

gom tái chế tại Phụ lục XXII đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ thay vì 

chỉ quy định mức đóng góp của nhà sản xuất tại Phụ lục XXIII. Đồng thời, có thể học hỏi quy 

định của Pháp bằng cách mở rộng định nghĩa “nhà sản xuất” từ 2 đối tượng là nhà sản xuất và 

nhà nhập khẩu sang hầu hết các đối tượng tham gia vào trong vòng đời của sản phẩm trong 

Điều 54, 55 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Thứ hai, một quy trình thực hiện EPR ngành dệt may cần sớm được xây dựng tại Việt Nam. 

Quy trình này có thể học hỏi có chọn lọc cách thức triển khai quy trình Eco-recycling tại Pháp 

với 3 công đoạn chính: thu gom, phân loại và tái chế/tái sử dụng. Với hoạt động thu gom, Chính 

phủ có thể yêu cầu các nhà sản xuất tự thực hiện trách nhiệm hoặc ủy quyền cho các đơn vị thu 

gom liên kết và được quản lí bởi PRO, nhằm đảm bảo sự kiểm soát đồng bộ. Để thuận tiện hơn, 

Chính phủ cũng có thể thiết lập các điểm thu gom tại các cửa hàng bán lẻ và các khu vực công 

cộng. Đồng thời, Chính phủ cũng cần đặt các mục tiêu và xây dựng tiêu chuẩn cụ thể để giám 

sát và đánh giá việc thực thi để đảm bảo rằng chương trình này hoạt động có hiệu quả. 

Việc phân loại sản phẩm có thể do các trung tâm thuộc PRO chịu trách nhiệm hoặc do 

chính các nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền thực hiện. Các sản phẩm còn khả năng tái 

sử dụng sau khi phân loại sẽ được các PRO tập hợp để phân phối cho các cửa hàng bán đồ cũ. 

Chính phủ có thể cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được trừ các sản phẩm làm từ vật liệu 

có hại cho sức khỏe hoặc các sản phẩm không thể tái sử dụng hoặc tái chế bền vững. Một mặt, 

Chính phủ cần xác định những đối tượng “hàng dệt may chưa bán được” có thể gồm hàng dệt 

may đã bị người tiêu dùng trả lại, bị hư hỏng cũng như định nghĩa rõ ràng các khái niệm “tái sử 

dụng” và “tái chế bền vững”. Mặt khác, Chính phủ có thể xây dựng một hệ thống theo dõi các 

hàng dệt may tồn kho từ điểm bán đến hết vòng đời sản phẩm, kèm các phương án xử lý. 

Nhà sản xuất có thể lựa chọn một trong ba hình thức để thực hiện trách nhiệm tái chế: (1) 

tự tái chế với điều kiện phải đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ lệ, quy cách tái chế; (2) thuê các đơn vị 

có chức năng tái chế hoặc liên kết với nhau thành lập tổ chức đại diện thực hiện EPR và (3) nộp 

chi phí hỗ trợ xử lý rác thải dệt may theo quy định tại Phụ lục XIII Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trong 

trường hợp không thể thực hiện hình thức (1) và (2). Đối với hình thức (2), các đơn vị được 

thuê tái chế phải được quản lý hoặc liên kết với PRO trong nước. Ngoài ra, hiện nay nhiều 

thương hiệu quốc tế có xu hướng thuê các doanh nghiệp tại Việt Nam gia công sản phẩm dệt 

may, do đó cần xác định rõ những doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu sản phẩm (tức là bên 
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thuê gia công) sẽ phải chịu trách nhiệm với các quy định EPR tại Việt Nam do những đơn vị 

này kiểm soát thiết kế, vật liệu và phân phối sản phẩm. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần đặt ra tỷ lệ tái chế phù hợp dựa trên thực tế sản xuất sản phẩm 

với từng chất liệu cụ thể. Theo đó, sản phẩm may mặc phải được thiết kế để tồn tại lâu dài và 

dễ tái chế, một phương án khả thi là thay thế cotton và polyester thông thường bằng những chất 

liệu thân thiện với môi trường hơn như bông hữu cơ, polyester tái chế và cây gai dầu. Những 

tiêu chuẩn này nên được thực hiện theo từng giai đoạn. Theo đề xuất của Liên đoàn Công nghiệp 

Tái chế Châu Âu (The European Recycling Industries’ Confederation - EuRIC) năm 2022, “tất 

cả các sản phẩm dệt mới phải chứa 10% hàm lượng dệt tái chế từ hàng dệt sau tiêu dùng vào 

năm 2025 và 25% hàm lượng dệt tái chế từ hàng dệt sau tiêu dùng vào năm 2035. Điều này 

thậm chí có thể tăng hơn nữa khi dự kiến sẽ có thêm nhiều công nghệ tái chế ở Châu Âu trong 

những năm tới”. Tương tự, Chính phủ Việt Nam cần sớm đặt ra hàm lượng tái chế tối thiểu cho 

sản phẩm may mặc và tăng yêu cầu theo thời gian. Cơ quan giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn 

tối thiểu về hàm lượng tái chế trong hàng may mặc có thể là Bộ Công Thương. Chính phủ có 

thể áp dụng hình phạt đối với các nhà sản xuất hàng may mặc bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn 

và có thể đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép của các nhà sản xuất hàng may mặc liên tục bị phát 

hiện vi phạm tiêu chuẩn. 

Thứ ba, nhằm đảm bảo tính hiệu quả của quy trình thu gom và xử lí sản phẩm dệt may thải 

bỏ, Chính phủ cần xây dựng một đơn vị trực thuộc PRO Việt Nam sẵn có với nhiệm vụ giám 

sát EPR ngành dệt may, tương tự với vai trò của Re_fashion tại Pháp. Hiện nay, PRO Việt Nam 

mới chỉ tập trung vào việc xử lí bao bì sản phẩm và hợp tác với các công ty bán lẻ trong ngành 

hàng tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của PRO cần được mở rộng để liên kết với các doanh nghiệp 

dệt may lớn tại Việt Nam. Chính phủ cũng cần chú trọng đến việc nâng cao tính toàn diện của 

các quy định EPR để thích ứng với các đề xuất WFD. Lí do là khái niệm “nhà sản xuất” tại 

EU được quy định rất rộng, đặc biệt như định nghĩa đã phân tích tại Pháp, các doanh nghiệp dệt 

may Việt Nam được coi là nhà sản xuất nếu xuất khẩu sản phẩm hoặc giới thiệu lần đầu tiên 

vào thị trường Pháp các sản phẩm thuộc lĩnh vực TLC. Chính phủ cùng PRO cần khuyến khích 

các nhà sản xuất đổi mới công nghệ, phát triển nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, giảm 

phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu không đảm bảo chất lượng cao nếu các doanh nghiệp dệt 

may lớn tại Việt Nam xuất khẩu sang EU. Ngoài ra, PRO cũng cần phát huy vai trò chia sẻ kiến 

thức EPR cho cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển thương hiệu thân thiện với môi 

trường; thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái; liên kết sản xuất để thiết lập các mô hình tuần hoàn 

giúp các doanh nghiệp thích ứng được với những quy định mới của EU. 

Thứ tư, về phía người tiêu dùng, Chính phủ có thể yêu cầu các nhà sản xuất cung cấp cho 

người tiêu dùng thông tin về tác động môi trường của hàng dệt may, cách sử dụng để kéo dài 

tuổi thọ và cách tái chế những sản phẩm đó. Cụ thể, nhà sản xuất nên cung cấp cho người tiêu 

dùng thông tin về địa điểm tái chế sản phẩm, loại vật liệu có thể tái chế và cách chuẩn bị sản 

phẩm để tái chế. Những thông tin này có thể được cung cấp trên nhãn gắn với sản phẩm, trong 

hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc trên trang web của nhà sản xuất. 
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Kết luận 

Tại châu Âu, EPR trong lĩnh vực dệt may cung cấp một giải pháp kinh tế và môi trường 

trước khối lượng gia tăng của rác thải dệt may trước xu thế thời trang nhanh. Tuy nhiên chưa 

nhiều quốc gia áp dụng các quy định EPR một cách toàn diện trong ngành thời trang trừ Pháp. 

Đồng thời, EPR không thể một mình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và chỉ là một giải pháp hỗ 

trợ ban đầu cho nếu không giải quyết được những thử thách đang gặp phải.  

Đề xuất sửa đổi năm 2023 về Chỉ thị về Khung chất thải đang được thông qua và các quy 

định về EPR trong ngành dệt may sẽ sớm được áp dụng nên Việt Nam cần chuẩn bị cho sự thay 

đổi này. Việc triển khai EPR trong ngành dệt may ở Việt Nam sẽ đòi hỏi sự nỗ lực chung của 

tất cả các bên liên quan bởi EPR cũng không phải là giải pháp độc lập duy nhất giải quyết được 

toàn bộ vấn đề. Cần thực hiện song song nhiều giải pháp mang tính hệ thống hơn nhằm thúc 

đẩy tăng trưởng bền vững như phát triển hoạt động nghiên cứu và công nghệ sản xuất nhằm 

đưa vào thị trường các sản phẩm tuổi thọ cao và có thể tái chế, không chứa các chất độc hại. 

Như vậy, nếu được triển khai hiệu quả, EPR có thể giúp giảm tác động môi trường của ngành 

dệt may và thúc đẩy một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.  
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Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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Available at: https://baophapluat.vn/thoi-trang-nhanh-va-cau-chuyen-huy-hoai-the-gioi-

post436611.html (Access 25 September 2023). 
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